
TT Họ và tên 
Ngày tháng
năm sinh

Quê quán Ví trí dự tuyển 
Trình độ

chuyên môn
Ngoại ngữ Tin học 

ĐT Ưu
tiên 

Ghi
chú 

I

1 Trần Thị Linh Đa 17/07/1999
Xã Hạnh Lâm -

Nghệ An
Bác sĩ hạng III - Khoa

bệnh nhiệt đới
Bác sỹ Y Khoa

Tiếng Anh -
Bậc 3

ƯD CNTT
cơ bản

Dân tộc
thiểu số

2 Kha Vỹ Hà 29/08/2000
 Xã Cam Phục -

Nghệ An
Bác sĩ hạng III - Khoa

Ngoại
Bác sỹ Y Khoa

Tiếng Anh -
A2

ƯD CNTT
cơ bản

Dân tộc
thiểu số

3 Lô Thị Ý Nhi 29/01/2000
Xã Yên Na - Nghệ

An
Bác sĩ hạng III - Khoa

Liên Chuyên khoa 
Bác sỹ Răng

hàng mặt

Tiếng Anh
chuẩn đầu

ra 

ƯD CNTT
cơ bản

Dân tộc
thiểu số

4 Phan Đăng Quý 26/01/1994
Xã Nam Đàn -

Nghệ An
Bác sĩ hạng III - Khoa

Hồi sức cấp cứu
Bác sỹ y khoa

Tiếng Anh -
Bậc 4

ƯD CNTT
cơ bản

II

5 Lương Văn Hào 05/04/1996
Xã Châu Khê-

Nghệ An
Điều dưỡng hạng III -

Khoa Ngoại 
Cử nhân Điều

Dưỡng
Tiếng Anh -

B
THVP - B

Dân tộc
thiểu số

III

6 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 04/12/1994
Xã Vĩnh Tường,

Nghệ An
Điều dưỡng hạng IV -
khoa Hồi sức cấp cứu  

Cao đẳng điều
dưỡng 

THVP - B
Con

thương
binh

7 Y Đốc 09/9/2004
Xã Đăk Sao,
Quảng Ngãi

Điều dưỡng hạng IV -
khoa Hồi sức cấp cứu  

Cao đẳng điều
dưỡng 

ƯD CNTT
cơ bản

Dân tộc
thiểu số

8 Vừ Bá Lỉa 21/01/1999
Xã Mường Lống -

Nghệ An 
Điều dưỡng hạng IV -

Khoa Ngoại  
Cao đẳng điều

dưỡng 
Dân tộc
thiểu số
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9 Lương Thị Thuý 26/07/1992
Xã Môn Sơn  -

Nghệ An

Điều dưỡng hạng IV -
Khoa Liên chuyên

khoa   

Cao đẳng điều
dưỡng 

Tiếng Anh -
B

THVP - B
Dân tộc
thiểu số

VI

10 Nguyễn Vi Khánh 14/09/2002
Xã Con Cuông-

Nghệ An

Công nghệ thông tin
hạng III - Phòng Kế

hoạch tổng hợp 

Cử nhân Hệ
thống thông tin

Tiếng Anh -
Bậc 3

V

11 Phan Đình Duy 09/09/1997
Xã Thiên Nhẫn -

Nghệ An 

Công nghệ thông tin
hạng IV, Phòng Kế

hoạch tổng hợp 

Cao đẳng
Công nghệ
thông tin 

Tiếng Anh -
A2

VI

12 Phạm Cẩm Ly 28/12/2001
Xã Nhân Hoà ,

Nghệ An
Kế toán viên - Phòng

Tài chính kế toán
Cử nhân kế

toán
Tiếng Anh -

Bậc 3
ƯD CNTT

cơ bản

VII

13 Nguyễn Thị Hồng Lê 25/02/1996
Xã Con Cuông,

Nghệ An

Chuyên viên tổng hơp
- Phòng Kế hoạch tổng

hợp

Cử nhân kế
toán 

Tiếng Anh -
B

ƯD CNTT
cơ bản

14 Nguyễn Đức Hạnh 29/03/1987
Xã Con Cuông-

Nghệ An

Chuyên viên tổng hơp
- Phòng Kế hoạch tổng

hợp

Cử nhân quản
trị kinh doanh 

Tiếng Anh -
C

THVP - B

VIII

15 Lô Thị Lệ 17/11/1992
Xã Tân Kỳ - Nghệ

An 
Chuyên viên chăm sóc

khách hàng 

Cử nhân Tài
chính - Ngân

hàng 

Tiếng Anh
chuẩn đầu

ra 

ƯD CNTT
cơ bản

Chuyên viên tổng hợp

Công nghệ thông tin hạng III

Công nghệ thông tin hạng IV

Kế toán viên 

Chuyên viên chăm sóc khách hàng 
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